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1. Giới thiệu
Đổi mới sáng tạo đã trở thành yếu tố quan

trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thông qua việc tạo ra việc làm và thu nhập
(Hausman & Johnston, 2014). Trong hai thập
kỷ qua, các nền kinh tế đang phát triển, bao
gồm Việt Nam, ngày càng chú trọng đến đổi
mới sáng tạo như một công cụ nhằm thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia, với mục tiêu thu hẹp khoảng
cách và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu
(Rabeh, 2019). Đổi mới sáng tạo không chỉ là

hoạt động cốt lõi của các công ty mà còn là
yếu tố sống còn khi họ đối mặt với sự cạnh
tranh ngày càng gay gắt trên cả thị trường nội
địa và quốc tế. Do đó, các doanh nghiệp cần
tham gia và duy trì các hoạt động đổi mới
sáng tạo để không chỉ phát triển bền vững mà
còn đóng góp vào sự phát triển chung của nền
kinh tế (Oudgou, 2021).

Tuy nhiên, quá trình đổi mới không phải
lúc nào cũng suôn sẻ, vì các công ty phải đối
mặt với nhiều rào cản. Đặc biệt, các rào cản
tài chính đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra là
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N ghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logit với dữ liệu Khảo sát doanh nghiệp Việt
Nam năm 2023 của Ngân hàng Thế giới để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến

đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp. Kết quả chỉ ra rằng các yếu tố nội tại như đầu tư
vào R&D, đào tạo lao động, ứng dụng công nghệ thông tin và kinh nghiệm quản lý đều có tác
động mạnh mẽ và tích cực đến đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình. Bên cạnh đó, các yếu
tố bên ngoài như tỷ lệ vốn lưu động vay ngân hàng và cạnh tranh với doanh nghiệp phi chính
thức cũng có ảnh hưởng tích cực. Trong bối cảnh quốc gia đang phát triển như Việt Nam, tỷ
lệ vốn lưu động vay từ ngân hàng giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư vào
đổi mới sáng tạo, ngoài ra cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức thúc đẩy doanh nghiệp
đổi mới để duy trì sức cạnh tranh. Mặt khác, rào cản tiếp cận tài chính và cạnh tranh phi chính
thức có tác động yếu đến đổi mới sản phẩm, nhưng không ảnh hưởng đến đổi mới quy trình.
Nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị nhằm cải thiện môi trường tài chính và khuyến khích đầu
tư vào R&D để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.
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yếu tố chính hạn chế khả năng tham gia vào
các hoạt động đổi mới sáng tạo (Savignac;
Wellalage & Locke, 2020; Ayyagari,
Demirgüç-Kunt, & Maksimovic, 2011;
Chundakkadan & Sasidharan, 2020). Bên
cạnh đó, các rào cản phi tài chính như môi
trường kinh doanh và các yếu tố nội tại của
doanh nghiệp, như quy mô, nguồn lực và khả
năng tiếp cận tài chính, cũng ảnh hưởng
không nhỏ đến khả năng đổi mới sản phẩm
(ĐMSP) và quy trình (Mohammed &
Çokgezen, 2019). Tuy nhiên, những rào cản
này thường chưa được nghiên cứu đầy đủ,
đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia đang
phát triển như Việt Nam.

Việc nghiên cứu các yếu tố bên trong và
bên ngoài ảnh hưởng đến đổi mới sản phẩm
và quy trình là thiết yếu để doanh nghiệp Việt
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Yếu tố
bên trong như năng lực công nghệ, nhân lực
và văn hóa đổi mới đóng vai trò nền tảng
trong việc triển khai đổi mới ( (Zhang & Liu,
2023) và (Vu & Nguyen, 2024)). Trong khi
đó, các yếu tố bên ngoài như thị trường, đối
thủ cạnh tranh và chính sách vĩ mô tạo ra áp
lực và cơ hội đổi mới (Avenyo, Konte, &
Mohnen, 2020). Nắm rõ các yếu tố này giúp
doanh nghiệp xây dựng chiến lược đổi mới
phù hợp với bối cảnh, từ đó gia tăng hiệu quả
và tính bền vững của hoạt động đổi mới.

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ Khảo
sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới
(WBES) để phân tích các yếu tố tác động đến
đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại Việt
Nam, đặc biệt trong các hoạt động đổi mới
sản phẩm (ĐMSP) và đổi mới quy trình
(ĐMQT). Các nghiên cứu trước đây đã cho
thấy rằng chi tiêu cho nghiên cứu và phát
triển (R&D), đào tạo nhân viên và khả năng
tiếp cận tài chính đóng vai trò quan trọng
trong việc nâng cao khả năng đổi mới sáng
tạo của các công ty. Nghiên cứu của
(Mairesse & Mohnen, 2004) chỉ ra rằng R&D
có mối tương quan tích cực với tất cả các chỉ

số đầu ra của đổi mới sáng tạo. Đồng quan
điểm đó, (Le & Jaffe, 2017) cũng khẳng định
rằng các khoản tài trợ R&D có tác động mạnh
mẽ đến đổi mới sáng tạo (ĐMST), đặc biệt là
đối với các sản phẩm và quy trình mới. Ngoài
yếu tố tài chính, các yếu tố bên ngoài như môi
trường cạnh tranh và khả năng tiếp cận tín
dụng có mối liên hệ mạnh mẽ với hiệu suất
ĐMST của các công ty (Cohen W. M., 2010;
Srholec, 2011). Những yếu tố này đóng vai
trò quan trọng trong việc tạo ra một môi
trường thuận lợi cho ĐMST, giúp các công ty
vượt qua những rào cản và đạt được kết quả
đổi mới hiệu quả hơn.

Cấu trúc của bài báo được tổ chức như sau:
Phần tiếp theo trình bày tổng quan các nghiên
cứu lí thuyết và thực nghiệm liên quan các
yếu tố ảnh hưởng đến ĐMST. Phần phương
pháp nêu rõ cách tiếp cận nghiên cứu, thu
thập và phân tích dữ liệu, mô hình nghiên
cứu. Phần kết quả trình bày những phát hiện
chính của nghiên cứu, làm rõ các yếu tố ảnh
hưởng đến ĐMSP và ĐMQT của doanh
nghiệp. Cuối cùng, bài báo kết luận các điểm
trọng yếu và đưa ra các hàm ý chính sách
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao
hiệu quả đổi mới trong bối cảnh hiện nay.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Nghiên cứu lý thuyết giải thích các

yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo
2.1.1. Lý thuyết dựa vào nguồn lực 
Lý thuyết Dựa vào nguồn lực (Resource -

Based View - RBV) được khởi xướng bởi
(Wernerfelt, 1984) và được phát triển bởi
(Barney, 1991). RBV nhấn mạnh vai trò của
các nguồn lực nội tại trong việc tạo ra và duy
trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Theo đó,
doanh nghiệp có thể đạt được hiệu suất vượt
trội nếu sở hữu và khai thác hiệu quả các
nguồn lực có giá trị, hiếm có, khó bắt chước
và không thể thay thế. Trong bối cảnh đổi mới
sáng tạo, các yếu tố nội tại như đầu tư vào
R&D giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và
quy trình mới; đào tạo nhân viên nâng cao kỹ
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năng thúc đẩy khả năng sáng tạo; kinh
nghiệm quản lý hỗ trợ việc nhận diện cơ hội
đổi mới và văn hóa tổ chức khuyến khích thử
nghiệm, chấp nhận rủi ro thúc đẩy tinh thần
đổi mới. Như vậy, RBV cung cấp một góc
nhìn chiến lược, tập trung vào việc phát triển
và khai thác các nguồn lực nội tại để thúc đẩy
đổi mới sáng tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh
bền vững.

2.1.2. Lý thuyết năng lực động 
Lý thuyết Năng lực động (Dynamic capa-

bilities theory) do (Teece, 1997) phát triển.
Theo đó, năng lực động là khả năng của DN
trong việc tích hợp, xây dựng và tái cấu trúc
các năng lực nội bộ và bên ngoài để thích ứng
với môi trường thay đổi nhanh chóng. Năng
lực động được chia thành ba nhóm chính: (1)
Nhận biết (Sensing) là khả năng phát hiện và
đánh giá các cơ hội và mối đe dọa từ môi
trường bên ngoài; (2) Nắm bắt (Seizing) là
khả năng huy động và triển khai các nguồn lực
để tận dụng cơ hội đã nhận biết; (3) Tái cấu
trúc (Transforming) thể hiện khả năng tái cấu
trúc và đổi mới tổ chức để duy trì sự phù hợp
với môi trường kinh doanh. Áp dụng lý thuyết
này vào ĐMST, năng lực động giúp DN nhận
biết cơ hội đổi mới thông qua việc theo dõi xu
hướng thị trường và công nghệ; đào tạo lao
động; huy động tài chính, nhân lực và công
nghệ để triển khai các ý tưởng đổi mới và tái
cấu trúc tổ chức để thích ứng với đổi mới. 

2.2. Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu
tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến
ĐMST đã chỉ ra rằng các yếu tố nội tại và bên
ngoài đóng vai trò quan trọng trong việc thúc
đẩy hoặc hạn chế khả năng ĐMSP và ĐMQT
của các doanh nghiệp. Các yếu tố này có thể
tác động theo nhiều cách khác nhau và
thường xuyên có mối quan hệ tương hỗ, thúc
đẩy nhau. 

2.2.1. Nhóm yếu tố nội tại
Đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D):

Đầu tư vào R&D được chứng minh là yếu tố

quan trọng nhất trong việc thúc đẩy ĐMST.
Các nghiên cứu của (Wellalage & Locke,
2020) và (Won, Tran, La, & Nguyen, 2019)
và nhiều tác giả khác đã chỉ ra rằng chi tiêu
cho R&D có tác động mạnh mẽ và tích cực
đến ĐMSP và quy trình. Điều này cho thấy
rằng việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển
sản phẩm mới hoặc cải tiến quy trình là cần
thiết để doanh nghiệp (DN) duy trì và nâng
cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, hạn chế
tài chính có thể làm giảm khả năng đầu tư vào
R&D, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ
và non trẻ (Ayalew & Xianzhi, 2020).
Ứng dụng công nghệ: Các nghiên cứu chỉ

ra rằng việc áp dụng công nghệ thông tin có
ảnh hưởng tích cực đến ĐMST. Theo nghiên
cứu của (Zhang & Liu, 2023) và (Vu &
Nguyen, 2024), ứng dụng Internet giúp giảm
chi phí xuất khẩu và chi phí đổi mới quản lý,
từ đó thúc đẩy khả năng đổi mới của các DN.
Việc áp dụng công nghệ hiện đại không chỉ
giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất mà còn tạo
ra cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận thị
trường và phát triển sản phẩm mới.
Đào tạo lao động: Đào tạo lao động được

xác định là yếu tố quan trọng trong việc nâng
cao năng lực ĐMST. Các nghiên cứu của
(Rahman, Qin, & Towhid, 2019); (Sekerler &
Ira, 2017); (Won, Tran, La, & Nguyen, 2019)
kết luận rằng đào tạo lao động có tác động
tích cực đến ĐMST trong cả sản phẩm và quy
trình. Mặc dù ảnh hưởng của đào tạo có xu
hướng giảm dần khi các yếu tố bên ngoài
được đưa vào mô hình, nhưng đào tạo vẫn giữ
vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến
thức và kỹ năng cần thiết cho nhân viên, từ đó
giúp DN duy trì khả năng sáng tạo.

Kinh nghiệm của quản lý: Theo (Okrah &
Irene, 2023), kinh nghiệm của các nhà quản
lý ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ĐMST
của doanh nghiệp. Các nhà quản lý có nhiều
kinh nghiệm có khả năng đưa ra các quyết
định chiến lược hiệu quả, giúp DN triển khai
các sáng kiến ĐMST thành công. Mức độ ảnh
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hưởng của kinh nghiệm quản lý đối với
ĐMST có thể cao hơn trong các doanh nghiệp
nhỏ và vừa.

Tuổi doanh nghiệp: Các nghiên cứu chỉ ra
rằng tuổi DN không có tác động tích cực rõ
rệt đến khả năng ĐMST. Theo kết quả nghiên
cứu của (Mohammed & Çokgezen, 2019), sự
gia tăng số năm hoạt động không nhất thiết
giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đổi
mới, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp
phải đối mặt với các yếu tố bên ngoài như
cạnh tranh hoặc rào cản tài chính.

2.2.2. Nhóm yếu tố bên ngoài
Khả năng huy động vốn/tài chính: Nghiên

cứu của (Wellalage & Locke, 2020) cho thấy
khả năng tiếp cận tài chính có ảnh hưởng tích
cực đến ĐMST, đặc biệt là trong các doanh
nghiệp nhỏ và vừa. Việc huy động vốn, đặc
biệt là thông qua các khoản vay ngân hàng
hoặc tài trợ, giúp doanh nghiệp có đủ nguồn
lực để đầu tư vào R&D và các sáng kiến
ĐMST. Tuy nhiên, hạn chế tài chính có thể
làm giảm khả năng tham gia vào các hoạt
động ĐMST, đặc biệt là đối với các doanh
nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận
nguồn vốn chính thức.

Cạnh tranh phi chính thức: Cạnh tranh từ
các DN phi chính thức có thể tác động tích
cực hoặc tiêu cực đến ĐMST, tùy thuộc vào
ngành và khu vực. Nghiên cứu của ( (Avenyo,
Konte, & Mohnen, 2020), (Duong, Dang,
Tran, & Pham, 2024), (Rahman, Qin, &
Towhid, 2019)) chỉ ra rằng cạnh tranh từ
doanh nghiệp phi chính thức trong cùng
ngành nghề có thể thúc đẩy ĐMST, giúp các
DN chính thức nâng cao hiệu quả sản phẩm
và quy trình. Tuy nhiên, cạnh tranh quá mức
từ các doanh nghiệp phi chính thức cũng có
thể gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp chính
thức và hạn chế khả năng đổi mới của họ.

Rào cản phi tài chính: Các rào cản phi tài
chính như quy định pháp lý, tham nhũng và
thiếu hụt năng lượng có thể ảnh hưởng tiêu
cực đến ĐMST. Theo (Oudgou, 2021),

(Chundakkadan & Sasidharan, 2020), các yếu
tố phi tài chính như thủ tục cấp phép, tham
nhũng và bất ổn chính trị là những rào cản lớn
đối với ĐMST, đặc biệt trong các thị trường
đang phát triển.

Rào cản tiếp cận tài chính: nghiên cứu của
(Mateut, 2018) chỉ ra rằng các rào cản trong
việc tiếp cận tài chính có ảnh hưởng tiêu cực
đến khả năng ĐMST của các doanh nghiệp.
Việc không có đủ khả năng tiếp cận nguồn tài
chính có thể làm giảm khả năng triển khai các
sáng kiến R&D và hạn chế khả năng ĐMSP
và quy trình của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu  (Vu &
Nguyen, 2024); (Vũ T. T., 2023) đã sử dụng
số liệu Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục
thống kê và chỉ ra các yếu tố bên trong ảnh
hưởng đến ĐMST như quy mô doanh nghiệp,
đầu tư R&D, ứng dụng công nghệ thông tin.
Tuy nhiên, do hạn chế về các biến trong bộ dữ
liệu thứ cấp nên các nghiên cứu này chưa chỉ
ra được các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng
đến ĐMST. Nghiên cứu của (Won, Tran, La,
& Nguyen, 2019) sử dụng dữ liệu Khảo sát
Doanh nghiệp Việt Nam năm 2015 của Ngân
hàng Thế giới, cho thấy hoạt động nghiên cứu
và phát triển (R&D) đóng vai trò then chốt
trong việc thúc đẩy ĐMST. Đào tạo nội bộ
doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả
bốn loại hình đổi mới: sản phẩm, quy trình, tổ
chức và marketing. Đặc biệt, các nhà quản lý
có 5 hoặc 15 năm kinh nghiệm có khả năng
thúc đẩy đổi mới tổ chức cao hơn so với
những người có nhiều năm kinh nghiệm hơn.
Những rào cản lớn hơn trong việc tiếp cận
nguồn tài chính không làm giảm mức độ đổi
mới sáng tạo; ngược lại, các doanh nghiệp đối
mặt với khó khăn tài chính có xu hướng đổi
mới marketing nhiều hơn.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Dữ liệu
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu Khảo sát

doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới
(WBES) thực hiện tại Việt Nam năm 2023 để
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thu thập dữ liệu từ kinh nghiệm và nhận thức
của các doanh nghiệp về môi trường mà họ
đang hoạt động. Khảo sát bao gồm nhiều khía
cạnh được lấy ý kiến từ các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, bài viết này chỉ tập trung và đóng
góp vào lĩnh vực ĐMST để chỉ ra trong một
quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi như Việt
Nam liệu đào tạo lao động, R&D, nguồn vốn
và một số yếu tố bên ngoài như tỷ lệ vốn lưu
động vay ngân hàng, cạnh tranh phi chính
thức, rào cản tiếp cận tài chính có ảnh hưởng
đến ĐMST hay không.

Bảng 1 mô tả mẫu khảo sát theo tình trạng
pháp lý của doanh nghiệp. Theo đó, phần lớn
doanh nghiệp trong mẫu khảo sát là doanh
nghiệp tư nhân, chiếm tới gần 78%. Các loại
hình công ty cổ phần (niêm yết và không
niêm yết) có tỷ lệ thấp, đặc biệt là công ty cổ
phần niêm yết. Tỷ lệ này trong mẫu phù hợp
với tỉ lệ về tình trạng pháp lý của DN trên
tổng thể. 

3.2. Đo lường các biến số
Biến phụ thuộc
Tiếp cận tương tự các nghiên cứu trước

đây của (Ayalew & Xianzhi, 2020); (Okumu,
Bbaale, & Guloba, 2019); (Won, Tran, La, &
Nguyen, 2019), nghiên cứu này đo lường
ĐMST trực tiếp, dựa trên kết quả. Đầu tiên,
đối với ĐMSP, các công ty được hỏi: “Trong
ba năm qua, công ty đã giới thiệu các sản
phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc được cải tiến

đáng kể chưa?”. Nếu câu trả lời là “có”, công
ty được coi là đổi mới về sản phẩm. Đối với
đổi mới quy trình (ĐMQT), các công ty được
hỏi: “Trong ba năm qua, công ty đã giới thiệu
bất kỳ quy trình nào mới hoặc được cải tiến
đáng kể (bao gồm phương pháp sản xuất sản
phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, logistics,
phương thức giao hàng hoặc phân phối các
đầu vào, sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc các
hoạt động hỗ trợ cho các quy trình) hay
không?”. Nếu câu trả lời là “có”, công ty
được coi là ĐMQT tại thời điểm khảo sát.

Ngoài ra, một công ty có thể giới thiệu một
loại đổi mới hoặc cả hai. Do đó, nghiên cứu
này bổ sung cách đo lường thứ ba, một công
ty được coi là đổi mới công nghệ (ĐMCN)
nếu công ty đã giới thiệu một ĐMSP hoặc
ĐMQT trong ba năm qua tại thời điểm khảo
sát. Tất cả các loại đổi mới được mã hóa lại là
1 nếu câu trả lời là “có” và 0 nếu không phải.

Các biến độc lập
Các yếu tố bên trong được cho là có ảnh

hưởng mạnh mẽ đến ĐMST là đầu tư R&D,
đào tạo lao động, ứng dụng công nghệ, và
kinh nghiệm của doanh nghiệp và người quản
lý. Các yếu tố bên ngoài liên quan đến tỷ lệ
vốn lưu động vay từ ngân hàng, cạnh tranh từ
khu vực phi chính thức và rào cản tiếp cận tài
chính đối với doanh nghiệp. Để thuận tiện
cho việc tra cứu, Bảng 2 cung cấp thông tin
chi tiết về các biến độc lập.
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(Nguồn: Tác giả thống kê từ WBES)
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3.3. Mô hình nghiên cứu
3.3.1. Mô hình hồi quy logit
Mô hình Logit, hay còn gọi là mô hình hồi

quy logit, là một phương pháp thống kê được
sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng
đến xác suất của biến phụ thuộc, trong đó
biến phụ thuộc nhị phân, ứng với hai trường
hợp có xảy ra hoặc không xảy ra.

Mô hình logit có dạng như sau:                                   

Trong đó, P ( Y = 1/X) là xác suất của sự
kiện xảy ra (Y=1), khi biết giá trị của các biến
độc lập 
β  là các hệ số ước lượng. e là cơ số của

logarit tự nhiên.
Mô hình logit dạng (1) có thể đưa về dạng

tuyến tính theo các hệ số β  như sau:                                        

Vế trái của (2) là một hàm logarit của tỷ lệ
odds (tỷ lệ xảy ra sự kiện so với không xảy
ra). Hàm này giúp chuyển đổi mỗi giá trị
thuộc tập số thực thành một giá trị xác suất
nằm trong đoạn [0, 1].

Hệ số β  trong mô hình được ước lượng
thông qua phương pháp hợp lý cực đại
(Maximum Likelihood Estimation - MLE). 

Thực hiện các kiểm định sau ước lượng
mô hình logit để phát hiện các hiện tượng
phương sai sai số thay đổi, đa cộng tuyến, sau
đó khắc phục vi phạm (nếu có).

3.3.2. Mô hình thực nghiệm
Mô hình thực nghiệm viết theo từng quan

sát như sau:
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Bảng 2: Giải thích các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu thực nghiệm

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

(1)

(2)
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Trong đó, pi = P(DMSTi = 1/Xi) là xác
suất để doanh nghiệp thứ  có ĐMST (sản
phẩm/quy trình/ ĐMSP hoặc quy trình).

Các biến độc lập được giải thích chi tiết
trong Bảng 2.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả và phân tích tương

quan
Thống kê trong Bảng 3 cho thấy, trong

mẫu khảo sát, trung bình có 11,09% doanh
nghiệp ĐMSP; 8,27% doanh nghiệp đổi mới
quy trình và 14,98% doanh nghiệp ĐMSP
hoặc quy trình. Tỷ lệ này khá tương đồng với
kết quả thống kê trong nghiên cứu của (Vũ,
Nguyễn, & Hoàng, 2023) từ dữ liệu tổng điều
tra doanh nghiệp năm 2021 của Tổng cục
Thống kê.

Bảng 3 chỉ ra giá trị trung bình và sai số
chuẩn của các yếu tố bên ngoài, cụ thể: (i) tỉ
lệ vốn lưu động vay ngân hàng trung bình
38,26%, với sai số chuẩn (25,53%) khá lớn,
cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong việc sử
dụng vốn vay ngân hàng; (ii) khoảng 30%
doanh nghiệp gặp phải sự cạnh tranh từ
doanh nghiệp phi chính thức; (iii) khoảng

69% doanh nghiệp cảm thấy cạnh tranh từ
doanh nghiệp phi chính thức là rào cản lớn;
(iv) trung bình 51% doanh nhận thấy mức độ
tiếp cận tài chính là trở ngại đối với hoạt
động của DN.

Hệ số tương quan cặp giữa các biến độc lập
trong mô hình đều thấp, cho thấy không có
nguy cơ đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy.

4.2. Kết quả ước lượng mô hình thực
nghiệm

4.2.1. Kết quả ước lượng mô hình với biến
phụ thuộc là đổi mới sản phẩm

Bảng 5 trình bày kết quả ước lượng mô
hình logit (có robust để khắc phục hiện tượng
phương sai sai số thay đổi) với biến phụ thuộc
là ĐMSP. 

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố bên
trong đến đổi mới sản phẩm (MH1 đến MH5):

Cột (1) trong Bảng 5 thể hiện kết quả ước
lượng của mô hình MH1, trong đó chỉ bao
gồm các biến đại diện cho các yếu tố nội tại
của DN. Khi lần lượt bổ sung các biến đại diện
cho yếu tố bên ngoài vào mô hình (từ MH2
đến MH5), có thể thấy rằng dấu và mức ý
nghĩa thống kê của các biến không thay đổi
qua các mô hình. Điều này cho thấy kết quả
ước lượng có độ vững cao, đồng thời khẳng
định sự ổn định của mối quan hệ giữa các biến
giải thích và biến phụ thuộc trong nghiên cứu.
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(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)
Hình 1: Mô hình nghiên cứu

(3)
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- Đầu tư nghiên cứu và phát triển (RD) có
tác động mạnh và tích cực, với hệ số gần 2,4
trong tất cả các mô hình. Điều này cho thấy
rằng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển có
ảnh hưởng lớn đến khả năng ĐMSP. Kết quả
này phù hợp với hầu hết các nghiên cứu trước
đây về vai trò của R&D đến kết quả ĐMST,
trong đó có ĐMSP (Abdelaty & Weiss, 2021;
Huang, 2023).

- Đào tạo lao động (Train) có tác động tích
cực và đáng kể (p < 0,01 trong hầu hết các mô
hình), nhưng mức độ tác động giảm dần từ
MH1 đến MH5. Điều này chỉ ra rằng khi các

yếu tố bên ngoài được đưa vào mô hình, tầm
quan trọng của đào tạo lao động có xu hướng
giảm xuống, nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng
tích cực đến ĐMSP. Kết quả này phù hợp với
các nghiên cứu của (Won, Tran, La, &
Nguyen, 2019), (Rajnish, 2018), (Sekerler &
Ira, 2017), trong đó họ kết luận rằng các DN
có nhiều khả năng ĐMST cao hơn nếu họ có
thể tổ chức các chương trình đào tạo.

- Ứng dụng công nghệ (ICT) có tác động
tích cực và có ý nghĩa thống kê (p < 0,05 hoặc
p < 0,01) trong các mô hình từ MH1 đến
MH5. Sự ảnh hưởng của việc ứng dụng công

Số 208/2025110

Ý  K IẾN  T R A O  ĐỔ I

thương mại
khoa học

Bảng 3: Thống kê mô tả các biến

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)
Bảng 4: Hệ số tương quan cặp giữa các biến

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

ruot so 208.qxp_ruot so 72 xong.qxd  12/19/25  3:55 PM  Page 110



nghệ (DN có sở hữu trang web hoặc trang
mạng xã hội) đối với ĐMSP được duy trì qua
các mô hình và mức độ tác động tăng khi các
yếu tố bên ngoài được đưa vào. Kết quả này
phù hợp với kết luận của (Vũ T. T., 2023) khi
nghiên cứu tác động của ứng dụng công nghệ
thông tin đến ĐMSP của các doanh nghiệp
ngành chế biến chế tạo Việt Nam, đồng thời
cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu thực
nghiệm của nhiều tác giả tại các quốc gia, khu
vực khác (Zhang & Liu, 2023).

- Số năm hoạt động của doanh nghiệp
(Age) có hệ số âm và có ý nghĩa ở mức p < 0,1

trong tất cả các mô hình. Điều này cho thấy
rằng, tại Việt Nam, các doanh nghiệp hoạt
động lâu năm không nhất thiết có khả năng
ĐMSP cao hơn. Điều này có thể được giải
thích bởi một số lý do sau: (i) Doanh nghiệp
lâu năm thường có xu hướng duy trì các quy
trình và mô hình kinh doanh truyền thống, dẫn
đến sự bảo thủ và thiếu linh hoạt trong việc
tiếp nhận và triển khai các ý tưởng đổi mới;
(ii) các doanh nghiệp hoạt động lâu năm có
thể trở nên kém hiệu quả do bộ máy hoạt động
cồng kềnh, phương pháp quản lý dựa trên kinh
nghiệm, chậm đổi mới và thích ứng với thay
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Bảng 5: Kết quả hồi quy logit với biến phụ thuộc là ĐMSP

(Ghi chú: Các số trong ngoặc là sai số chuẩn, kí hiệu (*), (**), (***) tương ứng với mức ý
nghĩa P_value dưới 0,1; 0,05; 0,01)

(Nguồn: Kết quả ước lượng mô hình bằng phần mềm Stata)
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đổi của thị trường, cũng như tiếp cận công
nghệ hiện đại chậm hơn so với các doanh
nghiệp trẻ; (iii) doanh nghiệp lâu năm có thể
đã đạt được vị thế ổn định trên thị trường, dẫn
đến việc thiếu động lực để đầu tư vào đổi mới
sản phẩm, do lo ngại rủi ro hoặc chi phí cao
liên quan đến đổi mới; (iv) văn hóa doanh
nghiệp đã được hình thành lâu dài có thể gây
cản trở cho việc chấp nhận và thúc đẩy đổi
mới, đặc biệt khi nhân viên và lãnh đạo quen
thuộc với cách làm việc truyền thống.

- Kinh nghiệm của quản lý (Exp) có tác
động tích cực và đáng kể (p < 0,01) trong tất
cả các mô hình. Điều này cho thấy rằng các
nhà quản lý có kinh nghiệm có thể đưa ra các
quyết định chiến lược thúc đẩy đổi mới trong
doanh nghiệp. Mức độ tác động của kinh
nghiệm quản lý không thay đổi nhiều khi
thêm các yếu tố bên ngoài vào mô hình. Kết
quả này cũng đã được chỉ ra trong nghiên cứu
của (Okrah & Irene, 2023).

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố bên
ngoài (MH2 đến MH5):

- Tỷ lệ vốn lưu động vay ngân hàng (WC)
có tác động tích cực và đáng kể (p < 0,01)
trong tất cả các mô hình từ MH2 đến MH5.
Các doanh nghiệp có tỷ lệ vốn lưu động vay
từ ngân hàng cao có khả năng ĐMSP cao hơn,
điều này cho thấy rằng việc tiếp cận tín dụng
chính thức có thể tạo cơ hội cho doanh nghiệp
đầu tư vào ĐMST. Các nghiên cứu trước đây
chưa chú ý đến nguồn vốn lưu động được huy
động từ bên ngoài. Khi tỷ lệ vốn lưu động
được cải thiện nhờ vào vay ngân hàng, doanh
nghiệp có thể tài trợ cho các sáng kiến ĐMST
một cách hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt
quan trọng trong bối cảnh Việt Nam, một
quốc gia đang phát triển và có nền kinh tế
chuyển đổi, ở đó, các doanh nghiệp khởi
nghiệp hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể
gặp khó khăn nếu không có đủ vốn để đầu tư
cho nghiên cứu và phát triển.

- Cạnh tranh với doanh nghiệp phi chính
thức (IC) có tác động tích cực và đáng kể (p <
0,05) trong các mô hình MH3 đến MH5. Điều
này cho thấy rằng cạnh tranh từ doanh nghiệp
phi chính thức có thể thúc đẩy doanh nghiệp
ĐMSP, có thể là để duy trì hoặc tăng sức cạnh
tranh trong thị trường. Cạnh tranh phi chính
thức (CO) có tác động tích cực và đáng kể (p
< 0,05) trong các mô hình MH4 và MH5. Điều
này có thể chỉ ra rằng khi doanh nghiệp gặp

phải rào cản từ doanh nghiệp phi chính thức,
họ có thể phải đổi mới để vượt qua các thách
thức này. Các yếu tố cạnh tranh có thể ảnh
hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến ĐMST của
DN. Kết quả nghiên cứu phù hợp với phát
hiện của (Duong, Dang, Tran, & Pham, 2024)
khi nghiên cứu trường hợp Việt Nam.

- Rào cản tiếp cận tài chính (FA) có tác
động tích cực và có ý nghĩa yếu (p < 0,1)
trong MH5. Kết quả này cho thấy rằng, trong
bối cảnh Việt Nam, các doanh nghiệp nhận
thức rõ mức độ tiếp cận tài chính có thể gây
trở ngại đối với hoạt động của doanh nghiệp
có thể chủ động ứng phó với khó khăn này
bằng cách tiếp cận các nguồn tài chính phi
chính thức để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp,
từ đó cũng tự nhận thức cần ĐMSP/quy trình
để có cơ hội tăng doanh thu và thị phần. 

4.2.2. Kết quả ước lượng mô hình với các
hình thức đổi mới sáng tạo

Bảng 6 trình bày kết quả ước lượng Mô
hình (3) (có robust để khắc phục hiện tượng
phương sai sai số thay đổi)) với biến phụ
thuộc là ĐMSP, ĐMQT, và ĐMCN (tức là có
ĐMSP hoặc ĐMQT). 

Kết quả ước lượng ba mô hình logistic về
ĐMSP, ĐMQT, và ĐMCN trong Bảng 6 cho
thấy sự nhất quán trong tác động của các biến
độc lập đến khả năng đổi mới của DN. Cụ thể,
các yếu tố nội tại như đầu tư R&D, ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT), đào tạo lao
động và kinh nghiệm quản lý đều có ảnh
hưởng tích cực và đáng kể đến cả ba loại hình
đổi mới. Đặc biệt, đầu tư R&D và ứng dụng
CNTT có tác động mạnh nhất đến ĐMCN,
trong khi đào tạo lao động ảnh hưởng lớn hơn
đến ĐMSP. Kinh nghiệm của chủ doanh
nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy đổi mới, đặc biệt là trong
ĐMQT. Điều này phản ánh tầm quan trọng
của việc xây dựng năng lực đổi mới từ bên
trong, đặc biệt trong môi trường thể chế còn
yếu như Việt Nam, nơi mà chiến lược đổi mới
nội tại được khuyến khích hơn so với chiến
lược đổi mới từ bên ngoài. Các yếu tố bên
trong có ảnh hưởng đến ba loại hình đổi mới
được khám phá trong nghiên cứu thực
nghiệm tại Việt Nam cũng tương đồng với các
kết quả nghiên cứu trước đó của các tác giả
như (Zhang & Liu, 2023), (Won, Tran, La, &
Nguyen, 2019), (Rajnish, 2018), (Sekerler &
Ira, 2017).
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Kết quả ước lượng ba mô hình phân tích
tác động của các yếu tố bên ngoài đến ba loại
hình đổi mới của DN tại Việt Nam cho thấy
sự ảnh hưởng rõ rệt và đa chiều của môi
trường kinh doanh đối với khả năng đổi mới
của DN.

- Tỷ lệ vốn lưu động vay từ ngân hàng
(WC) có tác động tích cực và có ý nghĩa
thống kê đến cả ba loại hình đổi mới. Điều
này phản ánh vai trò quan trọng của việc tiếp
cận nguồn vốn trong việc triển khai các hoạt
động R&D, cũng như áp dụng công nghệ mới
vào sản xuất và kinh doanh.

- Cạnh tranh với doanh nghiệp phi chính
thức (IC) có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đổi mới
quy trình, cho thấy doanh nghiệp cần cải tiến

quy trình sản xuất để duy trì lợi thế cạnh
tranh. Tuy nhiên, tác động này không mạnh
mẽ đối với ĐMSP và ĐMCN, có thể do sự
khác biệt về yêu cầu đổi mới giữa các loại
hình này.

- Rào cản cạnh tranh phi chính thức (CO)
và Rào cản tiếp cận tài chính (FA) có ảnh
hưởng yếu đến ĐMSP và ĐMCN, nhưng
không ảnh hưởng đến ĐMQT. Điều này có
thể phản ánh thực tế rằng, mặc dù khó khăn
trong tiếp cận tài chính có thể hạn chế khả
năng đổi mới, nhưng doanh nghiệp vẫn có thể
tìm kiếm các nguồn lực khác hoặc áp dụng
các chiến lược đổi mới ít tốn kém để duy trì
hoạt động đổi mới của mình.
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Bảng 6: Kết quả ước lượng mô hình logit

(Ghi chú: Các số trong ngoặc là sai số chuẩn, kí hiệu (*), (**), (***) tương ứng với mức ý
nghĩa P_value dưới 0,1; 0,05; 0,01)

(Nguồn: Kết quả ước lượng mô hình bằng phần mềm Stata)
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5. Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy

logit trên dữ liệu Khảo sát doanh nghiệp Việt
Nam năm 2023 của Ngân hàng Thế giới để
phân tích tác động của các yếu tố bên trong và
bên ngoài đến ba loại hình ĐMST của doanh
nghiệp tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, ngoài
các yếu tố nội tại như đầu tư R&D, đào tạo
lao động, ứng dụng công nghệ thông tin và
kinh nghiệm quản lý, một điểm mới đáng chú
ý là tỷ lệ vốn lưu động vay từ ngân hàng
(WC) được xác định là yếu tố bên ngoài có
ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê
đến cả ba loại hình ĐMST. Điều này phản ánh
vai trò quan trọng của việc tiếp cận nguồn
vốn trong việc triển khai các hoạt động R&D
và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất và
kinh doanh.

Ngoài ra, cạnh tranh với doanh nghiệp phi
chính thức (IC) cũng có tác động mạnh mẽ
đến ĐMQT, cho thấy DN cần cải tiến quy
trình sản xuất để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Tuy nhiên, tác động này không mạnh mẽ đối
với ĐMSP và ĐMCN, có thể do sự khác biệt
về yêu cầu đổi mới giữa các loại hình này.

Rào cản tiếp cận tài chính và cạnh tranh
với doanh nghiệp phi chính thức có ảnh
hưởng yếu đến ĐMSP và ĐMCN, nhưng
không tác động đến ĐMQT. Điều này cho
thấy rằng, mặc dù cạnh tranh từ khu vực phi
chính thức có thể tạo ra áp lực, nhưng nó
cũng thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm các
giải pháp đổi mới để duy trì và nâng cao năng
lực cạnh tranh.

Những phát hiện này góp phần làm rõ hơn
vai trò của các yếu tố bên ngoài trong việc
thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền
kinh tế đang chuyển đổi và phát triển.

Trên cơ sở các kết quả ước lượng mô hình
thực nghiệm, nghiên cứu đề xuất một số
khuyến nghị mang hàm ý chính sách nhằm
thúc đẩy hiệu quả ĐMST như sau: 

Thứ nhất, cần tăng cường đầu tư vào
R&D: Do vai trò quan trọng của nghiên cứu
và phát triển đối với ĐMSP, các doanh nghiệp
nên tập trung vào việc đầu tư R&D để thúc
đẩy khả năng ĐMST. Chính phủ và các tổ
chức tài chính có thể hỗ trợ doanh nghiệp
thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính
hoặc giảm thuế cho các hoạt động R&D.

Thứ hai, cải thiện chương trình đào tạo
lao động: Các doanh nghiệp nên chú trọng
vào việc đào tạo đội ngũ lao động để nâng
cao năng lực sáng tạo và khả năng ứng dụng
công nghệ trong sản xuất và quản lý. Đào tạo
sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc và
khuyến khích nhân viên đóng góp vào quá
trình ĐMST.

Thứ ba, khuyến khích ứng dụng công nghệ
thông tin: Các doanh nghiệp cần tiếp tục ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý và
sản xuất, bao gồm việc phát triển trang web
và sử dụng mạng xã hội để kết nối với khách
hàng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp
nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo ra
cơ hội mới cho ĐMST.

Thứ tư, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa: Chính phủ và các ngân hàng cần
tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp
cận nguồn tài chính, đặc biệt là các doanh
nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và
nhỏ. Việc cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng
sẽ giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lực để đầu
tư vào ĐMST và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thứ năm, tăng cường các biện pháp quản
lý doanh nghiệp phi chính thức: Cần có
những chính sách để giảm thiểu sự cạnh tranh
không lành mạnh, kiểm soát rào cản cạnh
tranh từ phía các doanh nghiệp phi chính
thức, đồng thời khuyến khích các doanh
nghiệp chính thức đầu tư vào ĐMST để nâng
cao sức cạnh tranh.

Thứ sáu, đẩy mạnh hỗ trợ từ các cơ quan
quản lý nhà nước: Các cơ quan nhà nước cần
hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải quyết các
rào cản về tiếp cận tài chính và phát triển thị
trường. Chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp
vượt qua khó khăn tài chính và khuyến khích
họ đầu tư vào ĐMST.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo:
Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số yếu tố nội
tại và bên ngoài ảnh hưởng đến ĐMSP, quy
trình thông qua mô hình logit với dữ liệu
Khảo sát DN Việt Nam năm 2023 của WB.
Tuy nhiên, do quy mô mẫu còn hạn chế, số
biến có ý nghĩa đưa vào mô hình cũng bị giới
hạn. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng
mẫu khảo sát từ các năm trước hoặc kết hợp
dữ liệu từ các quốc gia tương tự Việt Nam để
phát hiện thêm nhiều kết quả thú vị.!
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Summary

This study uses the logit regression model
with data from the 2023 Vietnam Enterprise
Survey by the World Bank to analyze the fac-
tors influencing innovation in businesses. The
results show that internal factors such as
investment in R&D, workforce training,
information technology application, and man-
agement experience have a strong and posi-
tive impact on both product and process inno-
vation. Additionally, external factors like the
ratio of bank loans to working capital and
competition from informal businesses also
have a positive effect. In a developing coun-
try like Vietnam, the ratio of bank loans to
working capital provides businesses with suf-
ficient financial resources to invest in innova-
tion, while competition from informal busi-
nesses drives companies to innovate in order
to maintain competitiveness. On the other
hand, financial access barriers and competi-
tion from informal businesses have a weak
impact on product innovation but do not
affect process innovation. The study proposes
recommendations to improve the financial
environment and encourage investment in
R&D to promote innovation in businesses.
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